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HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

Bộ đề 01 - 40 câu 

Câu 1: Nhà nước bắt đầu xuất hiện khi nào?    

A. Khi xã hội bước vào chế độ phong kiến 

B. Ngay từ khi các tầng lớp, giai cấp xuất hiện 

C. 
Khi mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức 

không thể điều hòa 

D. Ngay từ khi con người xuất hiện trên Trái đất 

Câu 2: Nhà nước do ai lập ra? 

A. Do Thượng đế lập ra 

B. Do các giai cấp bị trị trong xã hội lập ra 

C. Do toàn dân thế giới lập ra 

D. Do giai cấp thống trị lập ra 

Câu 3: Trong lịch sử loài người đã có những kiểu nhà nước nào?  

A. Chủ nô, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa, Xã hội cộng sản 

B. Công xã nguyên thủy, Chủ nô, Phong kiến, Tư sản 

C. Chủ nô, Phong kiến, Tư sản, Xã hội chủ nghĩa 

D. Chủ nô, Phong kiến, Tư bản, Xã hội chủ nghĩa 

Câu 4: Trong lịch sử có các hình thức nhà nước nào tồn tại? 

A. Chủ nô, phong kiến, tư sản 

B. Chủ nô, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa 

C. Quân chủ, cộng hò 

D. Cổ đại, trung đại, hiện đại 

 

Câu 5: Hình thức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? 

A. Quân chủ lập hiến 

B. Cộng hòa tổng thống 

C. Cộng hòa đại nghị 

D. Cộng hòa lưỡng tính 
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Câu 6: Nhà nước chỉ lập ra chỉ để duy trì và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 7: Nhà nước ra đời do sự phân chia giai cấp. 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 8: Bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan thuộc chính phủ? 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 9: Đâu KHÔNG phải là thuật ngữ chỉ một loại sự kiện pháp lý? Chọn 2 câu trả lời 
đúng. 

A. Sự biến 

B. Cử chỉ 

C. Hành vi 

D. Xử sự 

Câu 10: Để xem xét một hành vi có phải là vi phạm pháp luật hay không cần có mấy 
yếu tố?  

A. 4 B. 2 

C. 3 D. 5 

Câu 11: Hình thức bên ngoài của pháp luật KHÔNG bao gồm: 

A. Không đáp án nào đúng 

B. Án lệ 

C. Văn bản quy phạm pháp luật 

D. Tập quán pháp 

Câu 12: Tuân thủ pháp luật, Thi hành pháp luật, Sử dụng pháp luật và Áp dụng pháp 
luật là những hình thức của: 

A. Thực hiện pháp luật 

B. Bảm đảm pháp luật 
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C. Ý thức pháp luật 

D. Tuyên truyền pháp luật 

Câu 13: Nhận định nào sau đây không đúng về năng lực hành vi của cá nhân  

A. 
Là khả năng bằng hành vi của mình tham gia quan hệ pháp luật để hưởng quyền 

và thực hiện nghĩa vụ 

B. Phụ thuộc vào độ tuổi 

C. Là thuộc tính tự nhiên 

D. Không đáp án nào đúng 

Câu 14: Trong xã hội có giai cấp, pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi 

của con người. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 15: Những quan hệ pháp luật mà Nhà nước tham gia với tư cách chủ thể thì luôn 
là quan hệ mang tính chất quyền lực phục tùng. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 16: Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội được quyền ban hành tất cả các 
văn bản quy phạm pháp luật. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 17: Bộ chính trị là cơ quan thuộc Chính phủ 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 18: Chức năng của Viện kiểm sát là: Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện 

quyền công tố và chức năng xét xử 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 19: Nhà nước đầu tiên của Việt Nam là nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, ra đời do 

mâu thuẫn giai cấp giữa địa chi và nông dân 



 

  

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 
HAUVANVO.COM 

4 

 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 20: Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính có thể là Cơ quan nhà nước 

A. Cả 3 phương án trên 

B. Cá nhân 

C. Tổ chức xã hội 

D. Cơ quan nhà nước 

Câu 21: Trong luật hình sự, phạt tiền là: 

A. Hình phạt bổ sung 

B. Hình phạt hành chính 

C. Biện pháp tư pháp khác 

D. Hình phạt hành chính hoặc bổ sung 

Câu 22: Tháng 10/2017, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Hãy cho 

biết: Hình thức pháp lý của văn bản này là gì? 

A. Nghị định 

B. Luật 

C. Nghị quyết 

D. Thông tư 

Câu 23: Khi không đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ 

quan có thẩm quyền, một cá nhân có thể: 

A. Thanh tra 

B. Tố cáo 

C. Khởi tố 

D. Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính 

Câu 24 Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ bao gồm:  

A. Cảnh cáo 

B. Tất cả các đáp án 

C. Khiển trách 
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D. Cách chức 

Câu 25: Đối với hình thức xử phạt là phạt tiền, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực 
hôn nhân, gia đinh là  

A. 30.000.000 đồng 

B. 50.000.000 đồng 

C. 60.000.000 đồng 

D. 40.000.000 đồng 

Câu 26: Viên chức là:  

A. 

Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh 

tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà 

không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân 

công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

B. 

Công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh 

theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

C. 

Công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự 

nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật 

D. Tất cả các đáp án đều sai 

Câu 27: Một người phạm tội có khung hình phạt là 3-5 năm tù giam. Đây là loại tội 

phạm gì?  

A. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

B. Tội phạm nghiêm trọng 

C. Tội phạm ít nghiêm trọng 

D. Tội phạm rất nghiêm trọng 
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Câu 28: Tội phạm là: 

A. Vi phạm kỷ luật 

B. Vi phạm dân sự 

C. Vi phạm hành chính 

D. Vi phạm hình sự 

Câu 29 Một người không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?  

A. Sự kiện bất ngờ 

B. Tất cả đều đúng 

C. Tình thế cấp thiết 

D. Phòng vệ chính đáng 

Câu 30: Việt và Mai là vợ chồng. Năm 2001 hai người lập di chúc chung. Năm 2002 

Việt chết. Năm 2005 Mai chết. Năm 2006 tiến hành chia di sản. Thời điểm di chúc có 

hiệu lực là: 

A. Năm 2006 

B. Năm 2001 

C. Năm 2005 

D. Năm 2002 

Câu 31: Động sản là:  

A. Tài sản di chuyển được 

B. Tài sản không phải là bất động sản 

C. Nhà cửa, đất đai 

D. Tài sản đứng yên 

Câu 32: Nhận được tin tố cáo của người dân, cơ quan an ninh quận X, tiến hành đột 

nhập vào nhà anh N để điều tra về tội đánh bạc trái phép. Trong khi thi hành nhiệm 

vụ, đội điều tra này đã làm thiệt hại một số tài sản quý tại nhà N, nhưng không xác 

minh được tội phạm. Tổng giá trị thiệt hại là 300.000.000 đồng. Chủ thể phải chịu 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này là  

A. Nhà nước 

B. Người tố cáo  

C. Thủ trưởng cơ quan an ninh quận X 

D. Anh N 
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Câu 33: Trường hợp nào sau đây KHÔNG làm chấm dứt quyền sở hữu của Mai đối với 

điện thoại  

A. Mai bán điện thoại 

B. Điện thoại của Mai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu vĩnh viễn 

C. Điện thoại của Mai bị cháy trong vụ hỏa hoạn 

D. Mai bị mất điện thoại 

Câu 34: Độ tuổi được quy định là sẽ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự là từ:  

A. 16 tuổi 

B. 18 tuổi 

C. Đủ 16 tuổi 

D. Đủ 18 tuổi 

Câu 35: Nội dung quyền sở hữu bao gồm:  

A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt 

B. Quyền thừa kế, quyền sử dụng và quyền định đoạt 

C. Quyền chiếm hữu, quyền đòi lại tài sản và quyền định đoạt 

D. Quyền quản lý, quyền sử dụng và quyền định đoạt 

Câu 36: Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là biểu hiện của hoạt động tâm lý bên trong 

của chủ thể 

B. 
Theo thuyết pháp luật linh cảm, pháp luật là những linh cảm của con người về 

cách xử sự hợp lý 

C. Nguồn của pháp luật là những cái chứa đựng quy phạm pháp luật 

D. Sự biến pháp lý là những sự kiện xảy ra phụ thuộc vào ý chí của con người 

Câu 37: Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Căn cứ xác định lỗi bao gồm mặt lý trí và ý chí của người thực hiện hành vi vi 

phạm 

B. 
Pháp luật luôn có ba thuộc tính: tính quy phạm phổ biến; tính xác định chặt chẽ 

về mặt hình thức, tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước 
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C. 
Ở một số nước, nguồn của pháp luật còn có thể là tín điều, tôn giáo hoặc các học 

thuyết khoa học pháp lý 

D. Khái niệm "công dân", nguyên tắc "tự do hợp đồng" lần đầu tiên được xuất hiện 
trong pháp luật phong kiến 

 

 

Câu 38: Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Tập quán pháp là con đường sớm nhất hình thành nên pháp luật đầu tiên trong 

lịch sử 

B. 
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết phần giả định là thường trả lời cho câu hỏi: Ai? Khi 

nào? Điều kiện, hoàn cảnh nào? 

C. Đạo đức, tập quán đều có tính quy phạm phổ biến 

D. Tương ứng với mỗi kiểu Nhà nước sẽ có một kiểu pháp luật 

Câu 39: Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Tập quán pháp là con đường sớm nhất hình thành nên pháp luật đầu tiên trong 

lịch sử 

B. 
Khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 

bị hành vi trái pháp luật của chủ thể xâm hại 

C. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau 

D. Chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể sử dụng pháp luật 

Câu 40: Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chế định pháp luật là bộ phận cấu thành nhỏ 

nhất 

B. 
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết phần quy định là trả lời cho câu hỏi: Phải làm gì? 

Được học không làm gì? Làm như thế nào? 

C. 
Mức độ thể hiện tính giai cấp của pháp luật phụ thuộc vào tương quan, đối sách 

lực lượng giai cấp, tính khốc liệt hay không khốc liệt của mâu thuẫn giai cấp 

D. Bên cạnh pháp luật, nhà nước còn sử dụng các quy phạm xã hội khác để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. 
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ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

1C 5C 9BD 13D 17A 21D 25A 29B 33D 37D 
2D 6B 10A 14B 18A 22A 26C 30C 34D 38C 
3C 7A 11A 15B 19B 23D 27B 31B 35A 39D 
4C 8A 12A 16B 20A 24B 28D 32A 36D 40A 

Câu 5: Vì Quốc hội, tương đương với Nghị viện nắm quyền lực nhà nước. 

Câu 6: Ngoài bảo vệ giai cấp thống trị (tính giai cấp), Nhà nước còn phải đảm bảo lợi ích chung 
của toàn xã hội (tính xã hội) 

Câu 7: Phân chia giai cấp chỉ là tiền đề cho sự ra đời của nhà nước, mấu chốt là sự mâu thuẫn 
giai cấp. 

Câu 8: Bộ giáo dục đào tạo là cơ quan của chính phủ (Điều 39) còn cơ quan thuộc chính phủ là 

cơ quan do chính phủ thành lập (Điều 42, Luật tổ chức chính phủ 2015) 

Câu 9: Sự kiện pháp lý theo yếu tố ý chí chia thành sự biến và hành vi. 

Câu 10: 4 yếu tố của VPPL là: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể, khách thể 

Câu 11: Hình thức bên ngoài của pháp luật bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật, Án lệ, Tập 

quán pháp 

Câu 14: Ngoài pháp luật còn có các quy phạm về đạo đức, tôn giáo,… là tiêu chuẩn đánh giá 

hành vi con người 

Câu 15: Nhà nước trong quan hệ dân sự bình đẳng với chủ thể khác. 

Câu 16: Quốc hội chỉ có thẩm quyền ban hành Luật, bộ luật, nghị quyết và không có thẩm 

quyền ban hành văn bản khác như: lệnh, thông tư, thông tư liên tịch,… (Điều 4, Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 2015) 

Câu 17: Bộ chính trị thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, khác với cơ quan thuộc chính phủ là cơ 

quan do Chính phủ thành lập (Điều 42, Luật tổ chức chính phủ 2015) 

Câu 18: Viện kiểm sát không thực hiện chức năng xét xử, mà chức năng này thuộc về Tòa án 
(Điều 102, Hiến pháp 2013) 

Câu 19: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc ra đời do yêu cầu chống giặc ngoại xâm 

Câu 30: Theo Khoản 1, Điều 611 BLDS 2015: “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài 
sản chết” và Khoản 1, Điều 643 “Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế”. 

Câu 36: Sự biến pháp lý là sự kiện xảy ra KHÔNG phụ thuộc vào ý chí của con người, phân biệt 
với hành vi là những sự kiện xảy ra phụ thuộc vào ý chí của con người 

Câu 37: Pháp luật phong kiến vẫn mang tính giai cấp rõ rệt, chưa đề cao sự bình đẳng, nên 

không thể xuất hiện các khái niêm trên. Các khái niệm này xuất hiện lần đầu trong pháp luật tư 
sản. 
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Câu 38: Tính quy phạm phổ biến hay còn được gọi là tính bắt buộc chung. Chỉ có pháp luật mới 

có thuộc tính này, còn đạo đức và tập quán không phải là quy tắc xử sự bắt buộc, mà dựa trên 

tinh thần tự nguyện của mỗi người. 

Câu 39: Mọi chủ thể được pháp luật cho phép đều được sử dụng pháp luật. Phân biệt với áp 
dụng pháp luật thì chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được thực hiện 

Câu 40: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy phạm pháp luật là bộ phận cấu thành nhỏ 

nhất. Theo thứ tự nhỏ dần: Hệ thống pháp luật; Các ngành luật; Các chế định luật; Các quy 
phạm pháp luật 
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Bộ đề 02 – 40 câu 

Câu 1: Nội dung nào KHÔNG thuộc bản chất của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam?  

A. Tôn giáo 

B. Giai cấp 

C. Xã hội 

D. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Câu 2: Hoạt động nào thể hiện chức năng đối nội của Nhà nước ta?  

A. Xây dựng đường quốc lộ bằng vốn ngân sách nhà nước. 

B. Phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. 

C. Ký hiệp định thương mại Việt - Mỹ 

D. Thiết lập quan hệ với các tổ chức quốc tế. 

Câu 3: Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam KHÔNG áp dụng nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động nào dưới đây? 

A. Pháp chế XHCN 

B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

C. Tam quyền phân lập 

D. Tập trung dân chủ 

Câu 4: Hoạt động nào KHÔNG thuộc chức năng đối ngoại của Nhà nước?  

A. Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức quốc tế 

B. Chống kẻ thù xâm lược 

C. Thiết lập quan hệ đối với các quốc gia trên thế giới 

D. Tập Xây dựng hệ thống đường liên tỉnh bằng nguồn vốn tự có. 

Câu 5: Các cơ quan quyền lực nhà nước của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

gồm có:  

A. Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

B. Chống Quốc hội, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân 

C. Quốc hội, Toà án nhân dân 

D. Quốc hội, Chính phủ 
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Câu 6: Mọi cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam đều thực hiện hoạt động quản lí 

nhà nước. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 7: Tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam đều do nhân dân cả nước bầu ra. 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 8: Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa là người đứng đầu nhà 

nước, vừa là người đứng đầu Chính phủ. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 9: Văn bản nào dùng để giải thích mọi đạo Luật do Quốc hội ban hành? 

A. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội 

B. Pháp lệnh 

C. Nghị định 

D. Thông tư 

Câu 10: Chủ thể nào dưới đây phải thông qua người khác để xác lập và thực hiện 
quan hệ pháp luật? 

A. Người mất năng lực hành vi dân sự 

B. Người mất năng lực hành vi dân sự 

C. Cả ba đáp án 

D. Pháp nhân 

Câu 11: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật? 

A. Đáp án A và C 

B. Do A say rượu, gây gổ với B làm B bị thương tích 11% 

C. Người bị bệnh tâm thần đập phá tài sản hàng xóm 

D. D là học sinh lớp 2 lấy trộm tiền của bạn cùng lớp để đi ăn 

Câu 12: Ai có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lý? Chọn 2 câu trả lời đúng  
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A. Toà án 

B. Cơ quan điều tra 

C. Viện kiểm sát 

D. Cơ quan quản lý nhà nước 

Câu 13: Cơ quan nào có quyền hạn chế năng lực hành vi của công dân  

A. Viện kiểm sát 

B. Tòa án 

C. Tất cả các cơ quan trên 

D. Cơ quan quản lý nhà nước 

Câu 14: Mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm 

pháp lý. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 15: Trong xã hội của nhà nước, pháp luật là quy tắc xử sự duy nhất điều chỉnh 

các quan hệ xã hội. 

A. Sai 

B. Đúng 

Câu 16: Mọi vấn đề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đều là văn bản 

quy phạm pháp luật. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 17: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam có vị trí tương đương với Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao trong Chính phủ 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 18: Hệ thống Tòa án của Việt Nam chỉ có 2 cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm 

A. Đúng 

B. Sai 
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Câu 19: Đặc trưng của nhà nước chủ nô là sự bóc lột của giai cấp thống trị với giai 

cấp bị trị thông qua tô, thuế 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng  

A. 
Nếu có sự bất bình đẳng giữa các chủ thể tham gia một quan hệ pháp luật thì 

quan hệ đó là quan hệ pháp luật hành chính 

B. 
Quan hệ pháp luật hành chính là một trong những loại quan hệ có sự bất bình 

đẳng giữa các bên tham gia 

C. Mọi quan hệ pháp luật hành chính có sự bình đẳng giữa các bên tham gia 

D. Chỉ trong quan hệ pháp luật hành chính mới có sự bất bình đẳng giữa các bên 
tham gia 

Câu 21: Chế tài nào sau đây luôn là chế tài hình sự 

A. Tù có thời hạn 

B. Cảnh cáo 

C. Cả 3 phương án trên 

D. Phạt tiền 

Câu 22: Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm xử lý nợ xấu của 
các tổ chức tín dụng. Hình thức pháp lý của văn bản là:  

A. Nghị quyết liên tịch 

B. Nghị quyết 

C. Nghị định 

D. Thông tư 

Câu 23: Khi không đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ 
quan có thẩm quyền, một cá nhân KHÔNG thể:  

A. Khiếu nại 

B. Tố cáo 

C. Khiếu kiện hành chính 

D. Khởi kiện vụ án hành chính 

Câu 24: Các hình thức kỷ luật đối với công chức bao gồm:  
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A. Cảnh cáo 

B. Cách chức 

C. Khiển trách 

D. Tất cả các đáp án 

Câu 25: Đối với hình thức xử phạt là phạt tiền, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực vệ 
sinh môi trường đối với cá nhân là: 

A. 50.000.000 đồng 

B. 60.000.000 đồng 

C. 40.000.000 đồng 

D. 30.000.000 đồng 

Câu 26: Công chức là:  

A. 

Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh 

tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà 

không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân 

công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

B. 

Công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh 

theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

C. Tất cả các đáp án đều sai 

D. 
Công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự 
nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của 
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật 

Câu 27: Một người phạm tội có khung hình phạt là 10-15 năm tù giam. Đây là loại tội 
phạm gì?  

A. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

B. Tội phạm ít nghiêm trọng 
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C. Tội phạm nghiêm trọng 

D. Tội phạm rất nghiêm trọng 

Câu 28: Một người không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?  

A. Tất cả đều đúng 

B. Không có năng lực trách nhiệm hình sự 

C. Tình thế cấp thiết 

D. Phòng vệ chính đáng 

Câu 29: Các biện pháp tư pháp là:  

A. Tất cả đều đúng 

B. Buộc công khai xin lỗi 

C. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại 

D. Bắt buộc chữa bệnh 

Câu 30: Ông Ân có con là Xuân, 35 tuổi. Xuân đã lây vợ là Hoa và có hai con nhỏ là 

Minh và Nguyệt. Năm 2008, ông Ân lập di chúc hợp pháp, để cho Xuân toàn bộ di sản, 

sau đó ông Ân bị mất trí. Năm 2009 Xuân chết do hỏa hoạn. Tháng 3 năm 2010, ông 
Ân mất do già yếu. Hãy chọn phương án đúng trong các phưong án sau  

A. Cả 3 phương án trên đều sai 

B. Hoa được thay nhận di sản của ông A thay Xuân 

C. Xuân được nhận di sản theo di chúc của ông Ân 

D. Di sản của ông Ân được chia theo pháp luật 

Câu 31: Đối tượng nào sau đây không thuộc hàng thừa kế thứ nhất  

A. Con nuôi của người để lại di sản được pháp luật thừa nhận 

B. Con ngoài giá thú của người để lại di sản 

C. Con dâu, con rể của người để lại di sản 

D. Con riêng của vợ hoặc chồng của người để lại di sản, có quan hệ với người đó 
như cha con, mẹ con 

Câu 32: Một doanh nghiệp Z chuyên cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động gửi 100 

triệu đồng vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng Y để đảm bảo nghĩa vụ đưa người 

lao động ra nước ngoài làm việc. Đồng thời, người lao động cũng phải gửi một khoản 

tiền tương ứng để đảm bảo không vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp 

Z. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tình huống là: 
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A. Ký cược 

B. Thế chấp 

C. Ký quỹ 

D. Đặt cọc 

Câu 33: Giao dịch dân sự là 

A. Cả 3 phương án trên đều sai 

B. Hợp đồng 

C. Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương 

D. Hành vi pháp lý đơn phương 

Câu 34: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là quan hệ về tài sản và quan hệ nhân 

thân phát sinh trong  

A. Quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, lao động 

B. Quan hệ dân sự, đầu tư, hôn nhân và gia đình 

C. Quan hệ dân sự và lao động 

D. Quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động 

Câu 35: Am có vợ là Bình và con gái là Cầm (19 tuổi và có khả năng lao động), con 

nuôi là Dương (12 tuổi), em trai là Phú. Nếu Am chết và có lập di chúc để lại toàn bộ 
tài sản cho Phú thì những người nào được hưởng thừa kế di sản của Am  

A. Phú 

B. Bình, Dương, Phú 

C. Bình, Dương, Phú, Cầm 

D. Bình và Phú 

Câu 36: Lựa chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Mọi quốc gia đều phải trải qua 4 kiểu pháp luật: chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội 

chủ nghĩa 

B. 
Tính giai cấp của pháp luật có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: truyền thống, lịch sử, tôn 

giáo, dân tộc  

C. Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực nhận thức 

D. Chức năng điều chỉnh của pháp luật thể hiện ở việc quy định những phương tiện 
nhằm bảo vệ những quan hệ xã hội là cơ sở, nền tảng của xã hội trước các vi phạm 
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Câu 37: Lựa chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau đây?  

A. Viện kiểm sát có chức năng thực hiện quyền công tố và xét xử 

B. 
Trong mỗi nhà nước, chức năng đối nội và đối ngoại luôn có mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau. 

C. Chỉ các nhà nước bóc lột (tư sản, phong kiến, chủ nô) mới có tính giai cấp. 

D. Một nhà nước không thể đồng thời sử dụng phương pháp dân chủ và phương pháp 
phản dân chủ để thực hiện quyền lực nhà nước 

Câu 38: Lựa chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau đây?  

A. Bộ chính trị là cơ quan thuộc Chính phủ  

B. Nhà nước quy định và thu thuế bắt buộc 

C. 
Tam quyền phân lập có nghĩa là quyền lực nhà nước tập trung, thống nhất, có sự 

phân công giữa các cơ quan nhà nước và phối hợp giám sát lẫn nhau 

D. Nhà nước chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị - giai cấp lập ra nó 

Câu 39: Lựa chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau đây?  

A. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

B. Chức năng nhà nước chỉ do bản chất và điều kiện kinh tế xã hội quy định 

C. Hình thức cấu trúc của Việt Nam hiện nay là nhà nước đơn nhất 

D. Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ duy nhất để quản lý xã hội 

Câu 40: Lựa chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau đây?  

A. 
Đặc trưng của Nhà nước chủ nô là sự bóc lột của giai cấp thống trị với giai cấp bị 

trị thông qua tô, thuế 

B. Hoạt động xây dựng pháp luật chỉ tồn tại trong các nhà nước tư sản 

C. 
Khi xã hội xuất hiện mâu thuẫn giai cấp thi làm mất đi điều kiện tồn tại của thị 

tộc 

D. Quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất do nhân dân trực tiếp bầu ra 
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ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

1A 5A 9A 13B 17A 21A 25D 29A 33C 37B 
2A 6B 10C 14B 18A 22B 26A 30D 34D 38B 
3C 7A 11B 15A 19B 23B 27D 31C 35B 39C 
4D 8B 12AD 16B 20B 24D 28A 32C 36B 40C 

Câu 6: Chỉ có cơ quan hành chính mới thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. 

Câu 7: Nhân dân chỉ trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Câu 8: Đứng đầu chính phủ là thủ tướng (Khoản 2, Điều 4, Luật tổ chức chính phủ 2015) 

Câu 13: Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền tuyên bố một người hạn chế hoặc mất năng lực hành 

vi 

Câu 14: Trách nhiệm pháp lý áp dụng khi chủ thể vi phạm pháp luật và có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm pháp lý. Mới chỉ thực hiện hành vi trái pháp luật thì chưa đủ yếu tố cấu thành vi 
phạm pháp luật. 

Câu 15: Ngoài pháp luật, các quan hệ xã hội còn được điều chỉnh bằng phong tục tập quán, đạo 
đức, quy phạm xã hội, tín điều tôn giáo,… 

Câu 16: một số loại văn bản do nhà nước ban hành là văn bản áp dụng pháp luật: Quyết định 
bổ nhiệm của Hội đồng nhân dân, bản án của Tòa án,… 

Câu 17: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam là người đứng đầu Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam - 1 trong 4 cơ quan ngang bộ. Mà cơ quan ngang bộ có địa vị pháp lý tương đương bộ 

trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ. 

Câu 18: Cần lưu ý phân biệt giữa cấp xét xử và cấp tổ chức hệ thống Tòa án. Hệ thống tòa án 

chia thành 4 cấp (theo thứ tự giảm dần(: Tòa án tối cao - Tòa án cấp cao - Tòa án cấp tỉnh - Tòa 

án cấp huyện. 

Câu 19: Đặc trưng này là đặc trưng của nhà nước phong kiến 

Câu 20: Quan hệ hành chính mang tính chất chấp hành - điều hành 

Câu 36: Giải thích: Các khẳng định còn lại sai ở chỗ:  

- Pháp luật bảo vệ những quan hệ pháp luật  

- Có quốc gia không cần phải trả qua cả 4 kiểu pháp luật (vd: Mỹ)  

- Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi 

Câu 37: Các câu còn lại sai vì  

- Mọi nhà nước đều có tính giai cấp  
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- Một nhà nước có thể sử dụng đồng thời cả 2 phương pháp dân chủ và phản dân chủ  

- Viện kiểm sát không thực hiện chức năng xét xử 

Câu 38: Các câu còn lại sai vì:  

- Nhà nước không chỉ bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị (tính giai cấp) mà còn bảo vệ lợi ích 

chung của toàn xã hội (tính xã hội)  

- Tam quyền phân lập có nghĩa là quyền lực nhà nước được phân đều thành 3 nhánh đối trọng, 

riêng rẽ  

- Bộ chính trị không phải cơ quan thuộc chính phủ (Cơ quan thuộc chính phủ là cơ quan do 

chính phủ thành lập - Điều 42, Luật tổ chức chính phủ 2015) 

Câu 39: Các câu còn lại sai vì:  

- Ngoài pháp luật nhà nước còn sử dụng các công cụ khác như đạo đức, tôn giáo,... để quản lý 

xã hội  

- Chức năng của nhà nước do nhiều yếu tố quy định  

- Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương là hội đồng nhân dân. 

Câu 40: Các câu còn lại sai vì:  

- Ngoài pháp luật nhà nước còn sử dụng các công cụ khác như đạo đức, tôn giáo,... để quản lý 

xã hội  

- Chức năng của nhà nước do nhiều yếu tố quy định  

- Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương là hội đồng nhân dân. 

NOTE: Các bạn có thể tải thêm nhiều tài liệu hơn tại: https://hauvanvo.com/tai-lieu-hoc-

tap-cac-mon-hoc-dhbk-ha-noi/ 

 
Mã QR website tải tài liệu cho sinh viên. 

 
Mã QR mạng xã hội của mình. 

 

https://hauvanvo.com/tai-lieu-hoc-tap-cac-mon-hoc-dhbk-ha-noi/
https://hauvanvo.com/tai-lieu-hoc-tap-cac-mon-hoc-dhbk-ha-noi/
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